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Bài 30: SỰ NHÂN LÊN CỦA VIRUT TRONG TẾ BÀO CHỦ

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC
1. Kiến thức
- Liệt kê được các giai đoạn trong quá trình nhân lên ở virut.
- Biết được đặc điểm của virut HIV, các con đường truyền bệnh và các biện pháp phòng ngừa.     
2. Kĩ năng
· Quan sát, phân tích.
· Đọc và tóm tắt được các nội dung trong sách giáo khoa.
3. Thái độ 
· Yêu thích môn học.
· Quan tâm đến sức khỏe bản thân, gia đình.
4. Định hướng phát triển năng lực
	Năng lực chung

	Nhóm năng lực
	Năng lực thành phần

	Tự học
	· Lên kế hoạch tự học phù hợp.
· Tìm hiểu thêm về các hình thức xâm nhập của virut.

	Phát hiện và giải quyết vấn đề
	· Phân biệt được các dạng virut, các con đường xâm nhập của virut.

	Tư duy
	· Tư duy giải thích cơ chế lây lan các bệnh dịch do virut.
· Phát hiện mối liên quan giữa môi trường và sự sống.

	Giao tiếp hợp tác
	· Trao đổi, trình bày, tổng hợp kiến thức khi trao đổi bài với bạn, giáo viên.
· Trình bày những thắc mắc, khó khăn xảy ra trong quá trình học tập để được hỗ trợ.

	Sử dụng CNTT
	· Sử dụng internet để tìm hiểu 1 số kiến thức mở rộng theo yêu cầu của giáo viên và nhu cầu tự học.

	Năng lực chuyên biệt

	· Hình thành năng lực tự học hỏi, khám phá thêm về bệnh dịch, virut
· Hình thành suy nghĩ, tư duy để chuẩn bị thi HKII.


II. CHUẨN BỊ 
1. Giáo viên
· Giáo án chủ đề Virut và bệnh truyền nhiễm.
· Kiến thức mở rộng.
2. Học sinh
· Sách giáo khoa.
· Bài 30 đọc trước.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Kiểm tra bài cũ
· Không KTBC.
1. Hoạt động khởi động kết nối
Nhắc lại về đại dịch Covid-19, tại sao virut nhỏ bé lị có thể xâm nhập vào cơ thể người rất to lớn và gây bệnh, tử vong?
	- Hoạt động 1: Tìm hiểu chu trình nhân lên của virut trong tế bào chủ.
- Mục tiêu hoạt động: HS liệt kê được các giai đoạn của chu trình nhân lên trong TB chủ của virut. 

	· Hướng dẫn HS quan sát các hình ảnh và phim về sự nhân lên của virut.



- Nhận xét và kết luận.
- Đặt thêm câu hỏi:
(?) Vì sao mỗi loại VR chỉ có thể xâm nhập vào một số loại TB nhất định?

(?) Làm thế nào virut phá vỡ tế bào để chui ra ồ ạt?

- Giảng giải về chu trình sinh tan và tiềm tan.

- Tại sao một số động vật như trâu, bò, gà...bị nhiễm virut thì bênh tiến triển nhanh và dẫn đến tử vong?
 

	

- Thảo luận nhóm để hoàn thành nội dung GV yêu cầu. Đại diện nhóm trình bày các nhóm khác bổ sung.



- Do sự đặt hiệu của gai glycoprotein và tế bào chủ

- VR phá vở tế bào để ồ ạt -> làm tế bào chết ngay (Quá trình sinh tan). Virut chui ra từ từ theo lối nẩy chồi -> tế bào vẫn sinh trưởng bình thường (Quá trình tiềm tan).



- HS nghiên cứu thông tin sgk, thảo luận nhanh -> trình bày, các HS bổ sung.

	

I. Chu trình nhân lên của virut
Chu trình nhân lên của vi rút bao gồm 5 giai đoạn:
1. Sự hấp phụ
VR bám lên bề mạt TB chủ nhờ thụ thể thích hợp với thụ thể của TB chủ.
2. Xâm nhập
-Với phagơ: Phá huỷ thành TB nhờ enzim, bơm axit nuclêic vào TBC, vỏ nằm ngoài.
-Với VR ĐV: Đưa cả nclêôcapsit vào TBC, sau đó cởi vỏ để giải phóng axit nuclêic.
3. Sinh tổng hợp
VR sử dụng enzim và nguyên liệu của TB để tổng hợp axit nuclêic và prôtêin cho mình.
4. Lắp ráp
Lắp axit nuclêic vào prôtêin vỏ để tạo thành VR hoàn chỉnh.
5. Phóng thích
- VR phá vở tế bào để ồ ạt -> làm tế bào chết ngay (Quá trình sinh tan).
- Virut chui ra từ từ theo lối nẩy chồi -> tế bào vẫn sinh trưởng bình thường (Quá trình tiềm tan).

	- Hoạt động 2: Tìm hiểu về HIV, AIDS.
- Mục tiêu hoạt động: HS có kiến thức về HIV, biết cách bro vệ bản thân và gia đình.

	- Đặt câu hỏi:
+ HIV là gì?
+ Tại sao nói HIV gây suy giảm miễn dịch ở người?
+ Hội chúng này dẫn đến hậu quả gì?
- Cho HS tìm hiểu ở các tờ rơi kết hợp với kiến thức thực tế trình bày các con đường lây nhiễm HIV.
- Dùng câu dẫn yêu cầu HS thảo luận:
+ Các đối tượng nào được xếp vào nhóm có nguy cơ lây nhiễm cao?
+Tại sao nhiều người không hay biết mình đang bị nhiễm HIV. Điều đó nguy hiểm như thế nào đối với xã hội?



- GV yêu cầu HS trình bày các giai đoạn pt của bệnh AIDS. GV đưa ví dụ về HIV/AIDS và hỏi:
+ Em nghĩ có nên kì thị người nhiễm HIV không?
+ Liên tưởng tới thực tế bệnh AIDS ở VN và thế giới.
- Làm thế nào để phòng tránh HIV?
Hướng dẫn HS dựa vào các con đường lây lan để tìm cách phòng ngừa.
- Liên hệ thực tế về công tác tuyên truyền về HIV/AIDS.
	

- HS trình bày được 3 con đường lây nhiễm HIV.


- Gái mại dâm, tiêm chích ma túy….

- Giai đoạn sơ nhiễm kéo dài. Họ không biết bản thân đang bệnh có thể lây nhiễm cho nhiều người khác và cũng không điều trị.


- Không nên
	II. HIV/ AIDS
1. Khái niệm về HIV
-HIV là VR gây suy giảm miễn dịch ở người.
-HIV gây nhiễm và phá huỷ một số TB của hệ thống miễn dịch làm mất khả năng miễn dịch của cơ thể.
-VSV cơ hội: là VSV lợi dụng lúc cơ thể bị suy giảm miễn dịch để tấn công.
-Bệnh cơ hội: là bệnh do VSV cơ hội gây nên

2. Ba con đường lây truyền HIV
-Qua đường máu
-Qua đường tình dục
-Mẹ bị nhiễm HIV có thể truyền qua thai nhi và truyền cho con qua sữa mẹ.

3. Ba giai đoạn phát triển của bệnh AIDS
-Giai đoạn sơ nhiễm: Đặc điểm sgk
-Giai đoạn không triệu chứng:Đặc điểm sgk
-Giai đoạn biểu hiện triệu chứng:Đặc điểm sgk

d. Biện pháp phòng ngừa
-Sống lành mạnh chung thuỷ 1 vợ 1 chồng.
-Loại trừ tệ nạn xã hội.
-Vệ sinh y tế theo đúng quy trình nghiêm ngặt.




4. Hoạt động luyện tập
HS làm bài tập sau bài 
5. Hoạt động vận dụng tìm tòi, mở rộng
Tìm hiểu về một số loại virut gây bệnh và bệnh do virut đó gây ra.
IV. RÚT KINH NGHIỆM








  NHẬN XÉT CỦA TỔ TRƯỞNG
  







                                                                                     
    KÝ DUYỆTCà Mau, ngày   tháng   năm 20 
Ký duyệt của Tổ trưởng




Hồng Thị Kiều Linh
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